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1. Lớp 10 

STT Tên sách Tên bộ sách 
lựa chọn 

Tổng chủ biên/Chủ 
biên 

Nhà xuất 
bản 

1. Ngữ Văn 10 Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng NXB GDVN 
2. Toán 10 Kết nối tri thức Hà Huy Khoái NXB GDVN 
3. Tiếng Anh 10 Global succes Hoàng Vân Vân NXB GDVN 
4. Giáo dục thể chất 10 Cánh diều Lưu Quang Hiệp NXB ĐHSP 
5. Lịch sử 10 Kết nối tri thức Vũ Minh Giang NXB ĐHSP 
6. GDQP&AN Cánh diều Nguyễn Thiện Minh NXB ĐHSP 
7. Địa lí 10 Cánh diều Lê Thông NXB ĐHSP 
8. GDKT và PL 10  Kết nối tri thức Trần Thị Mai Phương NXB GDVN 
9. Vật lí 10 Kết nối tri thức Vũ Văn Hùng NXB GDVN 
10. Hoá học 10 Kết nối tri thức Lê Kim Long NXB GDVN 
11. Sinh học 10 Kết nối tri thức Phạm Văn Lập NXB GDVN 
12. Tin học 10 Cánh diều Hồ Sĩ Đàm NXB ĐHSP 
13. Công nghệ 10 (TTr) Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng NXB GDVN 
14. Công nghệ 10 (CK) Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng NXB GDVN 
15. HĐTN, HN 10 Kết nối tri thức Lưu Thu Thuỷ NXB GDVN 

 

2. Lớp 11 

STT Tên sách Tên bộ sách 
lựa chọn 

Tổng chủ biên/Chủ 
biên 

Nhà xuất 
bản 

1. Ngữ Văn 11 Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng NXB GDVN 
2. Toán 11 Kết nối tri thức Hà Huy Khoái NXB GDVN 
3. Tiếng anh 11 Global succes Hoàng Vân Vân NXB GDVN 
4. Giáo dục thể chất 11 Kết nối tri thức Trần Hữu Lộc NXB GDVN 
5. Lịch sử 11 Kết nối tri thức Vũ Minh Giang NXB GDVN 
6. GDQP&AN Cánh diều Nguyễn Thiện Minh NXB ĐHSP 
7. Địa lí 11 Kết nối tri thức Lê Huỳnh NXB GDVN 
8. GDKT và PL 11  Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc CTCPTBGD 



9. Vật lí 11 Kết nối tri thức Vũ Văn Hùng NXB GDVN 
10. Hoá học 11 Kết nối tri thức Lê Kim Long NXB GDVN 
11. Sinh học 11 Kết nối tri thức Phạm Văn Lập NXB GDVN 
12. Tin học 11 Kết nối tri thức Phạm Thế Long NXB GDVN 
13. Công nghệ 11 (CN) Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng NXB GDVN 
14. Công nghệ 11 (CK) Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng NXB GDVN 
15. HĐTN, HN 11 Kết nối tri thức Lưu Thu Thuỷ NXB GDVN 
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